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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Thế Hải và ông Nguyễn Quốc Quân 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Duy Lăng - Cán bộ 

Toà án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Công Lợi - Kiểm sát viên.                          

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 74/2017/HSST ngày 10 tháng 11 năm 

2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Duy N, sinh năm 1998; trú tại: Thôn C, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh 

Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; con ông Nguyễn Duy 

L và bà Đặng Thị H; vợ, con: Không; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2017 đến nay (có mặt); 

Người bị hại: Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1996; trú tại: Thôn Đồng Ái, 

xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt); 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Duy L, sinh năm 

1976; trú tại: Thôn C, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (có mặt). 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Duy N bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 19h30 ngày 15/9/2017, Nguyễn Duy N, sinh năm 1998 cùng Lê 

Quang T, sinh năm 1995, Nguyễn Văn T1, sinh năm 1997, Nguyễn Văn T2, sinh 

năm 1995, Đỗ Thành L, sinh năm 1999, Ma Thị Q, sinh năm 1988 đều ở xã Q, 

huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ăn hội phường tại quán nhà ông Hoàng Văn B, 

sinh năm 1961 ở thôn T, xã H, huyện L. Khi cả nhóm uống rượu được một lúc thì 

có anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1996 ở xã Q, huyện L cũng đi đến quán ăn, anh 

Th có vào mâm của N để mời rượu mọi người. Ngồi ăn được khoảng 20 phút thì 

mọi người đứng dậy đi ra bàn uống nước, còn N ngồi lại mâm ăn khoảng 10 phút 

sau mới dậy đi ra bàn nước, khi này Nguyễn Văn Th có nói “mẹ thằng N Liên 

mày chỉ ăn chứ không uống”, nghe thấy vậy N nói lại anh Th và hai người có lời 

qua tiếng lại với nhau, N dùng tay phải đấm vào bụng anh Th, anh Th dùng đầu 
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gối chân trái thúc vào háng của N. Liền ngay sau đó N chạy ra vị trí dựng xe máy 

của mình ở trước cửa quán ăn, N lấy 01 dao (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 

20cm, bản rộng khoảng 02cm, dao có một lưỡi và đầu vát nhọn, chuôi bằng nhựa 

màu đen và lưỡi bằng kim loại màu trắng) được mang theo từ trước và cài ở cốp 

xe máy, N đi quay vào chỗ anh Th, khi hai người đang đứng đối diện với nhau thì 

N cầm dao tay trái đâm 01 nhát vào phía ngoài đùi phải và 01 nhát vào mặt trong 

(gần với bẹn) đùi phải anh Th làm vết thương chảy máu, anh Th bị đau nên cúi 

người xuống dùng hai tay ôm vết thương. Khi này N tiếp tục vung dao từ trên 

xuống dưới chém 01 nhát vào gáy của anh Th và đồng thời dùng lực kéo miết dao 

về phía lòng mình tạo thành vết thương lộ xương cổ, anh Th bị choáng ngã gục 

xuống nền nhà, thấy vậy mọi người vào can ngăn thì N không gây thương tích cho 

anh Th nữa, anh T2, sinh năm 1995 đã lấy được con dao ra khỏi tay N nhưng 

ngay sau đó lại bị N giật mất, N cầm dao chạy ra lấy xe máy của mình rồi đi lên 

xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Trên đường đi trốn, N đã vứt bỏ con dao xuống 

sông Phó Đáy thuộc địa phận thôn C, xã Q. Anh Th bị thương được mọi người 

đưa vào Trạm y tế xã B sơ cứu vết thương, sau đó gia đình chuyển đến Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội cấp cứu điều trị từ ngày 

15/9/2017 đến ngày 26/9/2017 thì ra viện. Nhận được đơn trình báo của bà 

Nguyễn Thị Thanh T (mẹ đẻ anh Th) và Công an xã H, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện L đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành bắt khẩn cấp 

đối với Nguyễn Duy N theo quy định pháp luật.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L quyết định trưng cầu giám 

định, Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 312/TgT ngày 19/9/2017, 

kết luận thương tích của anh Nguyễn Văn Th thể hiện: Khi vào Bệnh viện thương 

tích là “sau gáy có 01 vết thương dài 8cm, sâu lộ xương cổ; 1/3 giữa mặt trước 

trong đùi phải có 01 vết thương kích thước 02cm; 1/3 trên mặt đùi phải có 01 vết 

thương kích thước 02cm”. Sau khi phẫu thuật thì “vết thương mặt sau gáy dài 

8cm; vết thương 1/3 giữa mặt trước trong đùi phải dài 15cm; vết thương 1/3 trên 

mặt đùi phải dài 9cm”. Kết luận anh Th bị tổn hại 44% sức khỏe. 

Sau khi gây ra sự việc, gia đình Nguyễn Duy N đã đến thăm hỏi, bồi 

thường các khoản chi phí điều trị thương tích cho anh Nguyễn Văn Th tổng số 

tiền là 50.000.000đ (anh Th báo cáo tổng chi phí điều trị là 63.000.000đ). Anh Th 

tự nguyện viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Duy N và 

không yêu cầu N phải bồi thường khoản tiền gì khác. 

Đối với con dao (hung khí) dùng gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Th, 

Nguyễn Duy N khai nguồn gốc con dao là do một người bạn tên Cương ở tỉnh 

Nam Định cho nhưng không biết rõ họ tên, địa chỉ cụ thể của Cương ở đâu, N vẫn 

cài con dao ở cốp xe máy; sau khi dùng gây thương tích cho Nguyễn Văn Th thì 

N đã vứt xuống sông Phó Đáy, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không thu giữ 

được để xử lý. 

Trước Cơ quan điều tra, Nguyễn Duy N đã thành khẩn khai nhận rõ hành vi 

phạm tội Cố ý gây thương tích của mình.  
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Tại bản Cáo trạng số 76/KSĐT-TA ngày 10/11/2017, Viện kiểm sát nhân 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy N về tội "Cố ý 

gây thương tích" theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc phát biểu quan điểm, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị 

cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy N phạm tội "Cố ý 

gây thương tích", đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7, điểm c khoản 3 

Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội, xử phạt: Nguyễn Duy N từ 05 năm 06 

tháng đến 06 năm tù; 

Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận gia đình Nguyễn Duy N đã bồi thường 

các khoản chi phí điều trị thương tích cho anh Nguyễn Văn Th là 50.000.000đ. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Duy N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân huyện Lập Thạch đã truy tố. 

Xét lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời 

khai của người bị hại, người làm chứng, …. và những tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở để xác định: 

Khoảng 20h15 ngày 15/9/2017, tại quán ăn nhà ông Hoàng Văn B ở thôn T, 

xã H, huyện L do có mâu thuẫn với nhau trong lúc uống rượu nên Nguyễn Duy N 

dùng tay phải đấm vào bụng của Nguyễn Văn Th, Th dùng đầu gối chân trái thúc 

vào háng của N. Liền ngay sau đó N chạy ra vị trí dựng xe máy của mình trước 

cửa quán ăn, N lấy 01 con dao (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm, bản rộng 

khoảng 02cm) Nđi quay vào chỗ anh Th, khi hai người đang đứng đối diện với 

nhau thì N cầm dao tay trái đâm 01 nhát vào phía ngoài đùi phải và 01 nhát vào 

mặt trong (gần với bẹn) đùi phải anh Th làm vết thương chảy máu, anh Th bị đau 

nên cúi người xuống dùng hai tay ôm vết thương. Khi đó N tiếp tục vung dao từ 

trên xuống dưới chém 01 nhát vào gáy của anh Th và đồng thời dùng lực kéo miết 

dao về phía lòng mình tạo thành vết thương lộ xương cổ, anh Th bị choáng ngã 

gục xuống nền nhà, thấy vậy mọi người vào can ngăn thì N không gây thương tích 

cho anh Th nữa. Anh Th được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc và bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu điều trị từ ngày 15/9/2017 đến ngày 

26/9/2017 ra viện, hậu quả anh Th bị tổn hại sức khỏe 44%. 

Hành vi nêu trên do bị cáo Nguyễn Duy N thực hiện đã phạm vào tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. Chỉ vì 

mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo đã dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm, chém 
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người bị hại. Vì vậy hành vi này của bị cáo pháp luật quy định là “Có tính chất 

côn đồ” và “Dùng hung khí nguy hiểm”.  

Xét về tính chất mức độ thực hiện tội phạm, hung khí sử dụng vào việc 

thực hiện tội phạm, nhân thân của bị cáo cũng như tỷ lệ thương tích của người bị 

hại thì hành vi của Nguyễn Duy N đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 thì hành vi 

Cố ý gây thương tích nêu trên của bị cáo có khung hình phạt là từ 05 đến 15 năm 

tù nhưng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội thì  

hành vi nói trên của bị cáo có khung hình phạt từ 05 đến 10 năm tù. Vì vậy, cần 

căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

của Quốc Hội và khoản 3 Điều 7 của Bộ Luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 của Quốc Hội để xem xét áp 

dụng trách nhiệm hình sự theo hướng có lợi cho bị cáo. 

Xét tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác 

được pháp luật bảo vệ gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội. Vì vậy, cần xử phạt 

nghiêm nhằm mục đích giáo dục riêng, phòng ngừa chung góp phần phục vụ việc 

giữ vững an ninh chính trị tại địa phương và làm gương cho người khác. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc, xem 

xét đến tính chất cũng như mức độ thực hiện tội phạm và hậu quả do hành vi 

phạm tội gây ra, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và 

nhân thân của bị cáo, thấy rằng: 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; bị cáo đã tác động đến gia đình để bồi thường thiệt hại cho người bị hại; 

người bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo vì vậy bị cáo được 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự nào. 

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân 

thân cũng như tính chất mức độ thực hiện tội phạm thấy cần thiết phải áp dụng 

hình phạt tù một thời gian phù hợp mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa 

tội phạm nói chung. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch đề nghị áp 

dụng hình phạt tù là phù hợp quy định của pháp luật cần chấp nhận. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án gia đình bị cáo đã bồi 

thường 50.000.000đ cho người bị hại, sau khi nhận bồi thường, người bị hại 

không yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Duy N phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999; điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7, điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình 

sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 

của Quốc Hội, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy N 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 16/9/2017. 

Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Duy N phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án 

sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- VKSND huyện Lập Thạch; 

- Công an huyện L; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Chi Cục THADS huyện Lập Thạch; 

- Bị cáo; Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Nghĩa 

 


